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Phụ lục số I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số               /TTPVHCC ngày       tháng      năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Phí,  

lệ phí 

Cách thức  

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

1 
Thủ tục yêu cầu 

trợ giúp pháp lý 

- Ngay sau khi nhận hồ sơ yêu 

cầu trợ giúp pháp lý, người tiếp 

nhận yêu cầu phải kiểm tra các 

nội dung có liên quan đến yêu 

cầu trợ giúp pháp lý và trả lời 

ngay cho người yêu cầu về việc 

hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc 

phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có 

liên quan. 

- Trường hợp người yêu cầu chưa 

thể cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng 

vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc 

trường hợp thụ lý ngay thì người 

tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp 

lý báo cáo người đứng đầu tổ 

chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

và thụ lý ngay, đồng thời hướng 

dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp 

lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu 

cần thiết. 

- Thời hạn bổ sung như sau:  

+ Tối đa là 05 ngày làm việc kể 

từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý 

được thụ lý; 

+ Tối đa là 10 ngày làm việc kể 

từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý 

được thụ lý trong trường hợp 

người được trợ giúp pháp lý cư trú 

Không 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp;  

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Nộp hồ sơ qua 

fax, hình thức 

điện tử. 

 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý; Địa điểm 

tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC (theo thông 

báo của cấp có 

thẩm quyền) 

 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp 

pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động 

trợ giúp pháp lý; 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 

25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP 15 ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 

30/12/2022 bãi bỏ một số nội dung tại các 

Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 

tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Phí,  

lệ phí 

Cách thức  

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

tại vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn hoặc trường 

hợp bất khả kháng. 

Quá thời hạn nêu trên, người yêu 

cầu trợ giúp pháp lý không cung 

cấp giấy tờ chứng minh là người 

được trợ giúp pháp lý thì vụ việc 

trợ giúp pháp lý không được tiếp 

tục thực hiện và tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý hoặc người thực 

hiện trợ giúp pháp lý thông báo 

bằng văn bản, nêu rõ lý do cho 

người được trợ giúp pháp lý. 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

2 

Thủ tục rút yêu 

cầu trợ giúp 

pháp lý của 

người được trợ 

giúp pháp lý 

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 
Không 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp;  

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Nộp hồ sơ qua 

fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý; Địa điểm 

tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC (Theo 

thông báo của cấp 

có thẩm quyền) 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ 

một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh 

vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Phí,  

lệ phí 

Cách thức  

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

3 

Thủ tục thay 

đổi người thực 

hiện trợ giúp 

pháp lý 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đơn đề nghị thay đổi người 

thực hiện trợ giúp pháp lý. 

Không  

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp;  

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Nộp hồ sơ qua 

fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, 

Chi nhánh của 

Trung tâm/ Tổ chức 

tham gia trợ giúp 

pháp lý; Địa điểm 

tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC (Theo 

thông báo của cấp 

có thẩm quyền) 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

- Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 

30/12/2022 bãi bỏ một số nội dung tại các 

Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 

tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Phí,  

lệ phí 

Cách thức  

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

4 

Thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

về trợ giúp pháp 

lý 

- Đối với người đứng đầu tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được khiếu nại;  

- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 

15 ngày kể từ ngày nhận được 

khiếu nại. 

Không 

quy 

định 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức:  

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp;  

- Nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Nộp hồ sơ qua 

fax, hình thức 

điện tử. 

Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước/ 

Tổ chức tham gia 

trợ giúp pháp lý; 

Địa điểm tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC 

(Theo thông báo 

của cấp có thẩm 

quyền)  

 

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 

 - Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Phí,  

lệ phí 

Cách thức  

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

  điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn 

giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và 

Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ môt số điều của các 

Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 
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Phụ lục số II 

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày       tháng      năm 2025 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công) 

 

STT Tên TTHC VBQPPL quy định việc bãi bỏ Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

1.  
Công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật 

Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 

11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các thông 

tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp: 

“Bãi bỏ khoản 3 Điều 2, 

các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 3, 

các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4, 

Điều 5, các khoản 2, 3 và 4 Điều 6 

của Thông tư số 10/2016/TT-

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về 

báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật”  

Phổ biến 

giáo dục 

pháp luật 
Cấp xã 

2.  
Cho thôi làm tuyên 

truyền viên pháp luật 

Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 

11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 

của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của các thông 

tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp: 

“Bãi bỏ khoản 3 Điều 2, 

các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 3, 

các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 4, 

Điều 5, các khoản 2, 3 và 4 Điều 6 

của Thông tư số 10/2016/TT-

BTP ngày 22/7/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về 

báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật”  

Phổ biến 

giáo dục 

pháp luật 
Cấp xã 

 




